DỰ TRÙ VẬT TƯ THỰC TẬP HKII NĂM 2015-2016
TỔ CƠ ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ
1. Dao cụ các loại
	STT
	DỤNG CỤ
	SỐ LƯỢNG

	1
	Đồ gá mũi khoan (Máy tiện CNC)
	5

	2
	Cán dao Phay (Máy phay CNC)
	8

	3
	Dao Endmill 3mm
	8

	4
	Dao Endmill 4mm
	8

	5
	Dao Endmill 5mm
	8

	6
	Dao Endmill 6mm
	8

	7
	Dao Endmill 8mm
	8

	8
	Dao Endmill 10mm
	8

	9
	Dao Endmill 12mm
	8

	10
	Dao Ballnose 3mm
	8

	11
	Dao Ballnose 3mm
	8

	12
	Dao Ballnose 4mm
	8

	13
	Dao Ballnose 5mm
	8

	14
	Dao Ballnose 6mm
	8

	15
	Dao Ballnose 7mm
	8

	16
	Dao Ballnose 8mm
	8

	17
	Dao Ballnose 10mm
	8

	18
	Dao Ballnose 12mm
	8

	19
	Twistdrill 4mm
	8

	20
	Twistdrill 5mm
	8

	21
	Twistdrill 6mm
	8



2. Phôi liệu các loại
	STT
	LOẠI PHÔI
	SỐ LƯỢNG

	1
	Phi 30x100 mm (Mica)
	50

	2
	Phi 40x100 mm (Mica)
	50

	3
	Phi 50x100 mm (Mica)
	50

	4
	Hộp 25x70x70mm (Mica)
	100

	5
	Hộp 70x200x200 mm (Mica)
	25
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